	
	



BÀI 14: PRÔTÊIN
Mục tiêu
· Kiến thức

· Mô tả được nguyên tắc cấu tạo prôtêin và phân biệt được các bậc cấu trúc của prôtêin.
· Trình bày được các chức năng cơ bản của prôtêin và nêu được các ví dụ minh họa.
· Giải thích được vì sao prôtêin có tính đa dạng và đặc thù.
· Kĩ năng

· Rèn kĩ năng tư duy khi vẽ các bậc cấu trúc hóa học của prôtêin.
· Rèn kĩ năng quan sát, phân tích tranh hình.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Cấu trúc của prôtêin
( Các nguyên tố hóa học chủ yếu cấu tạo nên prôtêin là C, H, O, N và P.

( Prôtêin là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân, mỗi đơn phân là một axit amin. Có hơn 20 loại axit amin khác nhau.

( Prôtêin có tính đa dạng và đặc thù do trình tự sắp xếp các axit amin, số lượng, thành phần các axit amin.

( Các bậc cấu trúc prôtêin:

+ Cấu trúc bậc 1: là trình tự sắp xếp các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.
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Hình 1. Cấu trúc bậc một của prôtêin
+ Cấu trúc bậc 2: chuỗi axit amin tạo nên các vòng xoắn lò xo đều đặn hoặc gấp khúc.
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Hình 2. Cấu tạo hóa học của axit amin

+ Cấu trúc bậc 3: cấu trúc bậc 2 cuộn lại với nhau thành từng búi có hình dạng lập thể đặc trưng cho từng loại prôtêin. Cấu trúc không gian này có vai trò quyết định đối với hoạt tính và chức năng của prôtêin.
+ Cấu trúc bậc 4: khi prôtêin có nhiều chuỗi pôlipeptit phối hợp với nhau thì tạo nên cấu trúc bậc bốn của prôtêin.
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Hình 3. Các bậc cấu trúc của prôtêin
Chú ý: các prôtêin khác nhau thực hiện chức năng có thể ở dạng cấu trúc bậc 3 hoặc bậc 4. Chẳng hạn, albumin là prôtêin chỉ gồm một chuỗi axit amin, có cấu trúc bậc ba (dạng khối cầu). Một số prôtêin khác, như hemôglôbin hay insulin là các prôtêin cấu thành từ nhiều chuỗi axit amin (cấu trúc bậc 4).

2. Chức năng của prôtêin
Prôtêin có chức năng sau: chức năng cấu trúc, chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất, chức năng điều hòa quá trình trao đổi chất,.. Một số ví dụ về các loại prôtêin điển hình trong tế bào và hoạt động của chúng.

( Histôn là thành phần cấu tạo nên chất nhiễm sắc, cấu thành nên nhiễm sắc thể.

( Kêratin chiếm tỉ lệ lớn trong móng, lông, tóc, sừng.

( Kháng thể tham gia bảo vệ cơ thể, chống lại các tác nhân gây bệnh.

( Hoocmôn prôlactin làm kích thích tuyến vú, tăng tiết sữa; hoocmôn tirôzin do tuyến giáp tiết ra, giúp quá trình trao đổi chất, phối hợp hoạt động.

( Enzim amilaza xúc tác quá trình phân giải tinh bột thành đường; enzim ADN pôlimeraza xúc tác quá trình nhân đôi ADN.

( Khi cơ thể thiếu hụt lipit và gluxit, prôtêin bị phân giải để cung cấp năng lượng cho cơ thể.

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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sb prétéin khac, nhuw hemoglobm hay insulin 1a cac protéin céu
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XAIO

Hinh 3. Céc béc céu tric cta protéin

2. Chirc nang cua protéin

Protéin cé chirc ndng sau: chirc ndng céu tric, chirc nang xuc
tac cac qua trinh trao di chét, chirc nang diéu hoa qua trinh trao
ddi chéat,.. Mat sb vi du vé cac loai protéin dién hinh trong té bao
va hoat déng clia chung.

« Histon Ia thanh phan cAu tao nén chét nhiém sac, cAu thanh
nén nhiém sac thé.

« Kératin chiém ti 1& 1&n trong méng, 16ng, téc, strng.

« Khang thé tham gia bao vé co thé, chdng lai cac tac nhan
gay bénh.

« Hoocmén prélactin 1am kich thich tuyén va, tang tiét siva;
hoocmdn tirdzin do tuyén gidp tiét ra, gidp qua trinh trao dbi chat,
phéi hop hoat déng.

e Enzim amilaza xuc tac qua trinh phan gidi tinh bt thanh
duwong; enzim ADN pdlimeraza xuc tac qua trinh nhan d6i ADN.

« Khi co thé thiéu hut lipit va gluxit, protéin bj phan giai dé
cung cap nang lwgng cho co thé.

SO PO HE THONG HOA

01 - C4u tao héa hoc
- Protéin dwoc cu tao chil yéu bdi cac nguyén té C, H, O, N va
P |a dai phan t& sinh hoc, cau tao theo nguyén tac da phan. Bon
phan cla prétéin la axit amin thuéc hon 20 loai khac nhau.

- S6 lwong, thanh phan va trinh ty cac axit amin trong chubi axut
amin tao nén tinh da dang va dac thu cla prétéin, quyét dinh céu
tric khdng gian va chirc nang cta protéin.

02 - Chtrc nang
- Mdi prétéin ¢é cAu tric va chirc nang dac thu.

- Protéin thyc hién nhiéu chirc nang quan trong khac nhau: la
thanh phan cAu tric té bao, xdc tac, didu hoa qua trinh trao doi
chét, bdo vé co thé, van chuyén, cung clp nang lwong,... lién
quan t&i cac hoat dong sbng clia té bao va biéu hién thanh tinh
trang cua co thé.

PROTEIN





II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

· Ví dụ mẫu

Ví dụ 1 (Câu 1 - SGK trang 56): Tính đa dạng và tính đặc thù của prôtêin do những yếu tố nào xác định?
Hướng dẫn giải
( Prôtêỉn có hơn 20 loại axit amin khác nhau được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin tạo nên tính đa dạng và đặc thù của prôtêin.

( Ngoài ra còn được thể hiện qua các bậc cấu trúc không gian (bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 4). Chính ở dạng cấu trúc không gian đặc thù, prôtêin mới thực hiện được chức năng của nó.

Ví dụ 2 (Câu 2 - SGK trang 56): Vì sao nói prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể?

Hướng dẫn giải
Prôtêin có vai trò quan trọng đối với tế bào và cơ thể, nó liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể như:

+ Là thành phần cấu trúc của tế bào.

+ Xúc tác và điều hoà các quá trình trao đổi chất (enzim và hoocmôn).

+ Bảo vệ cơ thể (kháng thể).

+ Vận chuyển và cung cấp năng lượng,...

Ví dụ 3 (Câu 3 - SGK trang 56): Bậc cấu trúc nào sau đây có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin?

A. Cấu trúc bậc 1.
B. Cấu trúc bậc 2.
C. Cấu trúc bậc 3.
D. Cấu trúc bậc 4.
Hướng dẫn giải
Bậc cấu trúc có vai trò chủ yếu xác định tính đặc thù của prôtêin là cấu trúc bậc 1.

Chọn A.
Ví dụ 4 (Câu 4 - SGK trang 56): Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc nào sau đây?

A. Cấu trúc bậc 1.

B. Cấu trúc bậc 1 và 2.


C. Cấu trúc bậc 2 và 3.

D. Cấu trúc bậc 3 và 4.
Hướng dẫn giải
Prôtêin thực hiện được chức năng của mình chủ yếu ở những bậc cấu trúc bậc 3 và 4.

Chọn D.
Ví dụ 5: Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là gì? Nêu các chức năng của prôtêin.

Hướng dẫn giải
( Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là các axit amin.

( Các chức năng của prôtêin:

+ Chức năng cấu trúc: cấu tạo nên các bào quan, chất nguyên sinh, màng sinh chất.

+ Chức năng xúc tác quá trình trao đổi chất: bản chất các enzim là prôtêin.

+ Chức năng điều hoà quá trình trao đổi chất: các hoocmôn phần lớn là prôtêin. Prôtêin liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

Ví dụ 6: Vì sao prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt?

Hướng dẫn giải
Prôtêin dạng sợi là nguyên liệu cấu trúc rất tốt vì các vòng xoắn dạng sợi được bện lại với nhau kiểu dây thừng tạo cho sợi chịu lực khỏe hơn.

Ví dụ 7: Nêu vai trò của một số enzim đối với sự tiêu hóa thức ăn ở miệng và dạ dày?

Hướng dẫn giải
Vai trò của một số enzim trong quá trình tiêu hóa: amilaza trong nước bọt ở khoang miệng biến đổi một phần tinh bột thành đường mantôzơ; enzim pepsin trong dịch vị dạ dày có tác dụng phân giải chuỗi dài axit amin thành các chuỗi ngắn 3 - 10 axit amin.

Ví dụ 8: So sánh ADN và prôtêin về cấu tạo và chức năng?
Hướng dẫn giải
( Giống nhau:

+ Đều là các đại phân tử hữu cơ có vai trò quan trọng có cấu tạo từ các nguyên tố cơ bản là C, H, O, N.

+ Có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

+ Đều là các thành phần cấu tạo chủ yếu của NST.

+ Tính đa dạng và đặc thù được quy định bởi thành phần, số lượng và trình tự các đơn phân.

+ Đều góp phần truyền đạt thông tin di truyền.

( Khác nhau:

	Đặc điểm
	ADN
	Prôtêin

	Nguyên tố chính
	C, H, O, N, P.
	C, H, O, N.

	Số mạch
	Hai mạch xoắn kép.
	Một hoặc nhiều chuỗi pôlipeptit.

	Đơn phân
	Nuclêôtit.
	Axit amin.

	Kích thước
	Rất lớn.
	Nhỏ hơn ADN nhiều lần.

	Cấu tạo đơn phân
	Đơn phân có cấu tạo từ 3 thành phần chính là: đường đêôxiribôzơ, axit phôtphoric, bazơ nitric.
	Mỗi đơn phân có 3 thành phần: nhóm amin (NH2), nhóm cacbôxyl (COOH) và 1 gốc hoá trị R.

	Tính chất
	Tính axit.
	Vừa có axit, vừa có tính bazơ.


· Bài tập tự luyện
Bài tập cơ bản
Câu 1: Nguyên liệu trong môi trường nội bào được sử dụng trong quá trình tổng hợp prôtêin là
A. ribônuclêôtit.
B. axit nuclêic.
C. axit amin.
D. các nuclêôtit.
Câu 2: Yếu tố chi phối nhiều nhất đến tính đặc thù của prôtêin là
A. trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử prôtêin đó.


B. cấu trúc không gian của phân tử prôtêin đó.


C. số lượng axit amin trong phân tử prôtêin đó.


D. thành phần axit amin trong phân tử prôtêin đó.
Câu 3: 

a. Vì sao prôtêin có tính đa dạng và tính đặc thù?

b. Tính đặc trưng của prôtêin được thể hiện thông qua cấu trúc không gian như thế nào?
Câu 4: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
Prôtêin được cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố ..., là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc ..., bao gồm hàng trăm đơn phân là ... thuộc hơn 20 loại khác nhau. Trình tự sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axit amin này đã tạo nên tính ... của prôtêin. Mỗi phân tử prôtêin không chỉ... bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin mà còn do cấu trúc ... như hình dạng, số chuỗi axit amin. 

Câu 5: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:
Prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như là ... của tế bào, ... các quá trình trao đổi chất (enzim và hooc- môn), bảo vệ cơ thể (kháng thể), vận chuyển, cung cấp năng lượng ... liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành ... của cơ thể.
Bài tập nâng cao
Câu 6: Tại sao khi nấu canh cua, prôtêin cua nổi thành từng mảng?
Câu 7: Tại sao có những người khi ăn nhộng tằm lại bị dị ứng?
Câu 8: Tại sao trâu và bò cùng ăn cỏ mà vị thịt của trâu lại khác thịt của bò?
ĐÁP ÁN

· Bài tập tự luyện

Bài tập cơ bản

	1-C
	2-A


Câu 3:
a. Prôtêin có tính đa dạng và tính đặc thù vì mỗi loại prôtêin lại khác nhau về thành phần, số lượng, trình tự sắp xếp các axit amin cũng như cấu trúc không gian và số chuỗi axit amin cấu tạo nên nó.

b. Đặc trưng của prôtêin được thể hiện thông qua cấu trúc không gian: chỉ ở dạng không gian đặc thù thì prôtêin mới thực hiện được chức năng của nó.

Câu 4: Prôtêin được cấu tạo chủ yếu bởi các nguyên tố C, H, O, N là đại phân tử được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân, bao gồm hàng trăm đơn phân là axit amin thuộc hơn 20 loại khác nhau. Trình tự sắp xếp khác nhau của hơn 20 loại axit amin này đã tạo nên tính đa dạng của prôtêin. Mỗi phân tử prôtêin không chỉ đặc trưng bởi thành phần, số lượng và trình tự sắp xếp của các axit amin mà còn do cấu trúc không gian như hình dạng, số chuỗi axit amin.

Câu 5: Prôtêin có nhiều chức năng quan trọng như là thành phần cấu trúc của tế bào, xúc tác và điều hòa các quá trình trao đổi chất (enzim và hoocmôn), bảo vệ cơ thể (kháng thể), vận chuyển, cung cấp năng lượng,... liên quan đến toàn bộ hoạt động sống của tế bào, biểu hiện thành các tính trạng của cơ thể.

Bài tập nâng cao

Câu 6: Trong môi trường nước, prôtêin thường quay phần kị nước vào bên trong và phần ưa nước ra bên ngoài, ở nhiệt độ cao các phân tử chuyển động hỗn loạn làm cho các phần kị nước ở bên trong chuyển ra bên ngoài. Nhưng do bản chất kị nước nên các phân tử kị nước của phân tử này ngay lập tức liên kết với phần kị nước của phân tử khác làm cho phân tử nọ liên kết với phân tử kia.

Câu 7: Vì các prôtêin khác nhau trong thức ăn sẽ được các enzim tiêu hoá thành các axit amin được hấp thụ qua đường ruột vào máu. Nếu prôtêin không được tiêu hoá sẽ xâm nhập và máu gây tác nhân lạ gây dị ứng.

Câu 8: Vì prôtêln vào trong hệ tiêu hoá được phân giải thành các axit amin, các axit amin là nguyên liệu tổng hợp nên prôtêin của các loài, mà prôtêin của các loại.
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